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	1
	2091150
	Ngô Đình
	Duy
	50 KD2
	Trường PTCS, khu đô thị mới Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội


	Nội Thất
	Có( còn thiếu)
	Chưa có
	Chưa có
	Đã có
	Đã có 
	Đã có
	Đạt 



	2
	2051450
	Vũ Tuấn
	An
	50 KD3
	QHCT xây dựng cải tạo khu tập thể Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội


	QH giao thông
	Đã có 
	Đã có 
	Đã có
	Đã có
	( Thiếu mặt đứng)
	Chưa có
	Đạt 


	3
	2059350
	Hà Thanh
	Bình
	50 KD7
	Nhà máy sản xuất gạch không nung từ phế thải xây dựng, KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội


	Kết cấu
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 

  

	4
	2006050
	Nguyễn Hải
	Quân
	50 KD1
	Trường mầm non, Đống Đa, Hà Nội


	Nội Thất
	Đã có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã có 
	Đã có
	Đã có
	Đạt 
70%

	5
	2023650
	Nguyễn Đình
	Đức
	50 KD1
	Thiết kế khu khám chữa bệnh, Bệnh Viện Nhi Trung ương, Hà Nội


	Nội thất
	Chưa có
	Chưa có


	Đã Có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 

  60%

	6
	2074550
	Trương Công
	Đại
	50 KD2
	Thiết kế khách sạn 
Đại Nam

	Kết cấu
	Đã Có
	Đã Có
	Chưa có
	Đã Có
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt

 70%

	7
	2003550
	Nguyễn Việt
	Dũng
	50 KD6
	Tổ hợp chung cư cao tầng RESIDENTIAL khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội


	Kết cấu
	Đã Có
	Chưa có
	Đã Có
	Đã Có
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt

 70%

	8
	2040850
	Chu Hồng
	Cương
	50 KD7
	Mở rộng ga hàng không nội bài, Hà Nội


	Nội thất
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 



	9
	2107550
	Trần Vĩnh
	Hùng
	50 KD1
	NM xử lý và tái chế chất thải Kiên Lỵ, Gia Lâm, Hà Nội
	San Nền
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt 


	10
	2082950
	Ngô Anh
	Đạt
	50 KD2
	TTTM và chợ truyền thống Ngã Tư Sở


	Kết cấu
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt 



	11
	2092450
	Phạm Đức
	Điệp
	50 KD3
	QH chi tiết XD khu đô thi Vân Canh


	San nền
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Chưa có
	Chưa có
	Đạt 



	12
	2101450
	Nguyễn Đình
	Đạt
	50 KD4
	Thiết kế tổ hợp thương mại và văn phòng TheLancaster, Hà Nội


	Kết cấu
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 




	13
	2034850
	Trần Minh
	Hiệp
	50 KD1
	Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Tuệ Tĩnh


	Kết cấu
	Đã có
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt 

70%

	14
	2043550
	Hà Huy
	Hội
	50 KD6
	Tổ hợp TTTM, văn phòng và khách sạn, Mễ trì, Từ Liêm, Hà Nội


	Vật lý kiến trúc
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 

  

	15
	2040550
	Bùi Việt
	Hải
	50 KD7
	Nhà máy chế biến Ethanol, Bắc Thăng Long. Hà Nội


	Giao thông
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 

  

	16
	2110350
	Nguyễn Thị Minh
	Hiền
	50 KD8
	Bảo tàng Hùng Vương
	Kết cấu
	
	
	
	
	
	
	( không được làm)

	17
	2038850
	Đào Đức
	Hiệu
	50 KD1
	Trung tâm TM chợ Mơ


	Nội thất
	Đã có 
	Chưa có 
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Có ( Thiếu mặt đứng)
	Đạt



	18
	2042250
	Đinh Trọng
	Hợp
	50 KD2
	Khách sạn 4 sao, Cầu Giấy, Hà Nội


	Nội thất
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt

 60%

	19
	2031950
	Giang Văn 
	Hải
	50KD3
	Toà nhà chưng cư cao cấp Sông Đà, Hà Đông, Hà Nội


	Kết cấu
	Đã có
	Đã có
	Chưa có 
	Chưa có
	Đã có
	Chưa có
	Đạt 
60%

	20
	2095050
	Phạm Thị
	Hồng
	50 KD7
	Nhà ở cao tầng, khu đô thị, Bắc An Khánh, Hà Nội


	Kết cấu
	
	
	
	
	
	
	

	21
	2097950
	Tống Văn
	Linh
	50 KD2
	Khách sạn Hà Nội, khu đô thị Đồng Nam, Trần Duy Hưng, Thanh Xuân, Hà Nội


	Vật lý kiến trúc
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 

  65%

	22
	2077150
	Đỗ Vũ
	Lợi
	50 KD3
	Trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca trù, Đống Đa, Hà Nội


	Nội thất
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt

80%

	23
	2054950
	Trần Văn
	Hùng
	50 KD7
	Tổ hợp TTTM, nhà ơ văn phòng cho thuê, số 1152 đường Láng,Đống Đa, Hà Nội
	Kết cấu
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 



	24
	2113450
	Đỗ Văn
	Khang
	50 KD8
	Bảo tàng Hà Nội


	Nội thất
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 



	25
	2007350
	Cao Quý
	Minh
	50KD6
	Bảo tàng nông nghiệp, Ba Đình, Hà Nội


	Vật lý kiến trúc
	Đã có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đạt 

60%

	26
	2043750
	Nguyễn Duy
	Linh
	50 KD3
	Trung tâm giao lưu văn hoá Hà Thành 47, Cát Linh, Hà Nội


	Kết cấu
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 



	27
	2100650
	Đậu  Thị
	Hường
	50 KD5
	TK tổ hợp TTTM kết hợp nhà ở cao tầng, khu ĐTM Hoàng Văn Thụ, Hà Nội


	Kết cấu
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 



	28
	2118950
	Cao Đăng
	Minh
	50 KD6
	TTTM Telecom- Đường Phạm Hùng, Hà Nội


	Vật lý TK ánh sáng
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 



	29
	2149747
	Nguyễn Viết
	Chương
	48KD4
	Dự án cao ốc văn phòng 260 Cầu Giấy


	VLTK AS
	
	
	
	
	
	
	

	30
	2027650
	Hoàng Thị
	Sim
	50 KD2
	Bệnh viện tâm thần trung ương 1, địa điểm, Thường Tín, Hà Nội


	Kết cấu
	Đã có
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt

 70%

	31
	2139849
	Lê Đình
	Hoàng
	49KD5
	TTTM và văn phòng Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội


	Nội thất
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Có ( sơ sài)
	Có ( thiếu mặt đứng)
	Có ( còn thiếu)
	Không đạt

	32
	2000850
	Nguyễn Minh
	Nguyệt
	50 KD5
	Tôn tạo di tích chùa Yên Nhân, Mê Linh, Hà Nội


	San nền
	Đã có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt

 60%

	33
	2105549
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	49KD6
	Công trình hỗn hợp chung cư và trung tâm giải trí khu đô thị Nam An Khách, Hà Nội


	Vật lý kiến trúc
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Có ( thiếu )
	Có ( thiếu )
	Đạt mức độ kém

	34
	2027750
	Phan Thị Phương
	Thuý
	50 KD6
	QH chi tiết khu vui chơi văn hoá thể thao và bãi đỗ xe Hoàng Cầu


	Kết cấu
	Đã có
	Chưa có
	Đã có 
	Đã có
	Có ( thiếu mặt đứng)
	Có ( thiếu )
	Đạt 60%

	 35
	2033050
	Hùng Thị Thanh
	Phương
	50 KD5
	Công viên động vật bán hoang dã Bạch Hổ, Sóc Sơn, Hà nội


	Cảnh quan
	Đã có 
	Đã có
	Đã có
	Có 

( còn thiếu)
	Chưa có 
	Chưa có
	Đạt

 

	36
	2004250
	Trần Ngọc
	Tùng
	50 KD6
	Bệnh viện đa khoa, Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội


	Kết cấu
	Đã có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã có 
	Đã có
	Đã có
	Đạt

60%

	37
	2022648
	Lê Hữu
	Chiến
	48KD2
	Trung tâm Thương mại cao ốc văn phòng


	Kết cấu
	Đã có
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt 

70%

	38
	2036850
	Phạm Thị
	Liên
	50 KD2
	TTTM tổng hợp Metropole, Quốc Oai, Hà Nội


	Nội thất
	Chưa có
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt

60%

	39
	2083450
	Vũ Quang
	Thái
	50 KD8
	Bảo tàng Hà Nội


	Nội thất
	Đã có
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt

70%

	40
	2058250
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	50 KD6
	TTTM Văn Mỗ, Hà Nội
	Kết cấu
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt 



	41
	2082850
	Hoàng Thanh
	Tuấn
	50 KD1
	Quy hoạch tái phát triển ô giới hạn bởi tuyến, Hàng Bông, Hàng Vôi, Tràng Thi, Thợ Nhuộm


	Cảnh quan
	
	
	
	
	
	
	

	42
	2028050
	Đỗ Cường
	Nam
	50 KD7
	Thiết kế ga Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội


	Kết Cấu
	
	
	
	
	
	
	

	43
	2100250
	Lê Thị
	Sen
	50 KD7
	TT bảo trợ trẻ em khuyết tật, BaVì, Hà Nội


	Kết cấu
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 

  

	44
	2048250
	Trần Duy
	Thắng
	50 KD8
	TT triển lãm hoa Tây Hồ
( quy mô nhỏ)
	VL chiếu sáng
	Đã có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 

  

	45
	2019550
	Nguyễn Văn
	Xưởng
	50 KD6
	TT sáng tạo nghệ thuật thiếu nhi Từ Liêm, Hà Nội


	VLKT âm thanh
	Chưa có 
	Chưa có 
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt 

  

	46
	2140247
	Thái Quốc
	Tuấn
	47KD3
	Thiết kế cung văn hoá thiếu nhi, Hoài Đức, Hà Nội


	Nội thất
	Đã có
	Chưa có 
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đạt 

  

	47
	2089948
	Nguyễn Văn
	Hồng
	48KD5
	Trung tâm thư viện đa

Phương tiện,Mễ Trì,Từ Liêm, Hà Nội


	Vật lý
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Đã Có 
	Đã Có
	Đã Có
	Đạt 




	
	Chủ nhiệm Bộ môn KTCN

TS. Phạm Đình Tuyển

	
	


Thông báo kết quả kiểm tra tiến độ lần 2 ĐATN khoá 50KD do Bộ môn KTCN quản lý
Ngày 22/4/2010 Bộ môn KTCN đã tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 ĐATN khoá 50KD do Bộ môn quản lý.

1) Kết quả đánh giá xem tại đây.

2) Những sinh viên sau không được tiếp tục làm ĐATN :

-  Nguyễn Thị Minh Hiền -50KD8 do không đủ điều kiện để làm tốt nghiệp – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch yêu cầu dừng ĐATN
-  Những sinh viên đến kiểm tra tiến độ nhưng không đủ khối lượng theo yêu cầu : 
. Lê Đình Hoàng – 49KD5
-  Những sinh viên không đến kiểm tra tiến độ, không có đơn xin phép gửi Bộ môn KTCN : 

. Phạm Thị Hồng- 50KD7

3) Những sinh viên không đến kiểm tra tiến độ, nhưng đã xin phép Bộ môn (qua mail): 
. Đỗ Cường Nam -50KD7. 
. Hoàng Thanh Tuấn – 50KD1

Bộ môn KTCN kiểm tra riêng vào sáng thứ 4, 8h, ngày 28/4/2010 tại Văn phòng Bộ môn KTCN. (Đơn xin phép có xác nhận của thày hướng dẫn gửi Văn phòng Bộ môn KTCN trong thời hạn trước ngày 28/4/2010. 

Ngày 22/4/2010 Chủ nhiệm Bộ môn KTCN. TS. Phạm Đình Tuyển

